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DANH MỤC KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN HK1, 

NĂM HỌC 2024 - 2025 (đợt 1) 
 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 Công nghệ web an toàn 
AT18 

 

2 Quản Lý An toàn thông tin  

3 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật A19C7D6  

4 Toán xác suất thống kê A20C8D7  

5 Lý thuyết độ phức tạp tính toán CT6  

6 Cơ sở điều khiển tự động 
DT6 

 

7 Tín hiệu và hệ thống  

 

 



Môn thi: Công nghệ web an toàn - AT18

TT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 171 AT180631 Lê Sao Mai AT18G 3,6 5,1 F

2 225 AT180104 Nguyễn Tuấn Anh AT18A 4,3 5,6 C

Hà Nội,  ngày 06 tháng 12 năm 2024

3,6

4,3

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Họ và Tên KQ chấm
Phúc khảo

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024_2025 (đợt 1)



Học phần: 

TT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 234 AT180507 Nguyễn Mạnh Cường AT18E 2,5 4,4 F

2 238 AT180215 Hoàng Hà Giang AT18B 3.0 4,8 F

3 112 AT180418 Nguyễn Huy Hoàng AT18D 6.0 6,9 C+

4 270 AT180519 Nguyễn Duy Hùng AT18E 2.0 4,3 F

5 276 AT180129 Nguyễn Tùng Lâm AT18A 6.0 7 B

6 124 AT180233 Nguyễn Tuấn Mạnh AT18B 2,8 4,3 D

7 221 AT180644 Trần Quang Toả AT18G 1.0 3,3 F

Quản lý ATTT - AT18

Họ và Tên KQ chấm
Phúc khảo

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024_2025 (đợt 1)

Hà Nội,  ngày 06 tháng 12 năm 2024

2,5

3.0

6.0

2.0

6.0

2.5

1.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Môn thi: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - A19C7D6

TT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 100 CT050103  Ngô Hoàng Anh CT5A 4.0 5,2 D+

2 561 AT190118 Đỗ Tiến Hải AT19A 3.0 4,1 F

3 286 AT190120 Trần Trung Hậu AT19A 2,5 3,8 F

4 166 AT190328 Hoàng Văn Khỏe AT19C 3,4 5 F

5 420 AT180335 Nguyễn Lương Nghĩa AT18C 2.0 3,3 F

6 458 AT190129 Cà Thị Ái Linh AT19A 5.0 6,6 C+

7 347 AT190147 Nguyễn Đức Tâm AT19A 4.0 5,9 C

Tên
KQ chấm
Phúc khảo

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024_2025 (đợt 1)

Hà Nội,  ngày 06 tháng 12 năm 2024

CBChT 

cộng thiếu

2.0

4.0

3.0

2,5

3,4

6.0

5.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Môn thi: Toán xác suất thống kê - A20C8D7

TT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp THI 

(lần 1)
KQ chấm
Phúc khảo TKHP Chữ Ghi chú

1 102 AT200106 Nguyễn Duy Bằng AT20A 7,3 7.5 7,4 B

2 196 DT070212 Lưu Hoàng Duy DT7B 8.0 8.3 8,5 A

3 481 CT080210 Đặng Quốc Đạt CT8B 3.0 3.0 3,9 F

4 521 AT200419 Nguyễn Minh Hiếu AT20D 7.0 7.0 7,5 B

5 448 AT200221 Phạm Văn Hiếu AT20B 2,5 2,5 4,3 F

6 115 CT080223 Ngô Việt Hoàng CT8B 6.0 6.0 6,8 C+

7 161 AT200425 Lê Văn Hùng AT20D 7,8 7,8 7,7 B

8 162 AT200128 Lý Văn Huy AT20A 6,3 6.8 7,1 B

9 206 DT070126 Nguyễn Hữu Khánh DT7A 6.0 6.0 7,1 B

10 169 CT080136 Nguyễn Hoàng Mạnh CT8A 7,8 7,8 8,3 B+

11 415 AT200140 Nguyễn Văn Nam AT20A 6,5 6,5 6,7 C+

12 302 AT200343 Nguyễn Duy Nghĩa AT20C 2.0 2.0 3,6 F

13 530 CT080148 Đào Minh Phúc CT8A 6.0 6.0 6,4 C+

14 214 CT080150 Bùi Nam Quân CT8A 2,5 2,5 3,4 F

15 215 AT200247 Dương Đình Quân AT20B 5,3 5.5 6,8 C+

16 501 DT070135 Phùng Văn Quyền DT7A 6.0 6.3 6,6 C+

17 536 AT200151 Trần Tiến Sang AT20A 5,5 5,5 6,3 C+

18 181 AT200158 Nguyễn Việt Toàn AT20A 7.0 7.0 7,3 B

19 351 AT200460 Nguyễn Đức Trung AT20D 6,5 6,5 7,4 B

20 227 AT190153 Hoàng Anh Tú AT19A 5.0 5.0 5,7 C

21 141 AT160357 Hoàng Dương Tùng AT16C 3.0 3.0 3,9 F

22 352 AT200167 Nguyễn Đức Việt AT20A 2,5 2,5 4,1 F
Hà Nội,  ngày 06 tháng 12 năm 2024

Tên

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN
 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024_2025 (đợt 1)



Môn thi: Lý thuyết độ phức tạp tính toán - CT6

TT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 130 CT050103  Ngô Hoàng Anh CT5A 5.0 5,8 C

2 212 CT050101  Đỗ Quốc An CT5A 3,3 5,1 D+

Hà Nội,  ngày 06 tháng 12 năm 2024

5.0

3.6

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Họ và Tên KQ chấm
Phúc khảo

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024_2025 (đợt 1)



Môn thi: Cơ sở điều khiển tự động - DT6

TT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 176 DT060232 Vũ Diệu Linh DT6B 4,5 5,9 C

Hà Nội,  ngày 06 tháng 12 năm 2024
4,5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Họ và Tên KQ chấm
Phúc khảo

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024_2025 (đợt 1)



Môn thi: Tín hiệu và hệ thống - DT6

TT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 121 DT060232 Vũ Diệu Linh DT6B 2,5 4,2 F

2 168 DT060217 Hồ Thị Thu Hằng DT6B 6.0 8,4 B+
GV cộng 

thiếu điểm

Hà Nội,  ngày 06 tháng 12 năm 2024

2,5

8,5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Họ và Tên KQ chấm
Phúc khảo

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024_2025 (đợt 1)
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